
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN TRƯỜNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 2 NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4456040035 Nguyễn Thị Kiều My 29/11/2003 Nữ Giáo dục chính trị Trưởng nhóm 0374029574

4459020053 Võ Thị Kim Vân 10/04/1994 Nữ Giáo dục Thể chất Ủy viên / Trưởng nhóm 0399132266

4456030048 Lê Xuân Khánh 07/02/2003 Nam Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0362893201

4452010129 Lưu Quang Huy 02/04/1999 Nam Sư phạm Hóa học Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0384835279

4456020038 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/11/2003 Nữ Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 0333750685

4456010095 Trần Nguyễn Thuỳ Trang 22/12/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0934744779

4453010025 Đặng Thanh Nhã 29/01/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0398735675

4457010141 Nguyễn Tường Quyên 26/06/2003 Nữ Trưởng nhóm 0382729068

4457010482 Lương Thế Vỹ 25/06/2001 Nam Trưởng ban 0346434751

4451010125 Nguyễn Phương Thuỳ 10/10/2002 Nữ Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0869957124

4451020087 Phạm Thị Kiều My 01/02/2000 Nữ Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0338854146

4456040017 Lưu Hồng Phú 22/03/2003 Nữ Giáo dục chính trị Trưởng ban / Trưởng nhóm 0399250454

4459020028 Phan Thành Nhân 18/05/2003 Nam Giáo dục Thể chất Ủy viên / Trưởng nhóm 0359658865

4456030050 Phạm Thị Thuý Kiều 14/05/2003 Nữ Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0362567735

4452010073 Trần Đào Quang Sang 22/12/2003 Nam Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0392812408

4456020043 Nguyễn Văn Kế 26/09/2003 Nam Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 0867504562

4456010108 Phạm Hoài Thương Uyên 09/10/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0913653129

4453010030 Huỳnh Hồng Hà 02/02/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0917328217

4457010019 Diệp Linh Chi 10/02/2003 Nữ Phó trưởng ban '0964577748

4457010369 Đỗ Thị Thanh Ngân 24/04/2003 Nữ Trưởng nhóm 0797419536

4451130013 Đỗ Thanh Vũ 18/09/2003 Nam Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0812994357

4451010018 Trần Văn Cường 07/11/2003 Nam Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0837308348

4451020044 Trần Văn Tuấn 17/05/2003 Nam Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0971924967

4456040067 Luyin 02/05/2003 Nam Giáo dục chính trị Trưởng nhóm 0778047962

4459020029 Lê Quang Nhật 25/10/2003 Nam Giáo dục Thể chất Ủy viên / Trưởng nhóm 0374489742

4456030025 Y Minh Huệ 19/06/2003 Nữ Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0348837130

4452010105 Trần Thị Thanh Tuyền 17/09/2003 Nữ Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0359574943

4456010061 Lê Thị Kim Nhung 08/02/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Phó trưởng ban / Trưởng nhóm '0967195306

4453010035 Kpă H' Rin 04/02/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0905215518

4457010138 Nguyễn Đình Quân 25/10/2003 Nam Trưởng ban 0869145277

4457010466 Đoàn Vũ Phương Uyên 01/01/2003 Nữ Trưởng nhóm 0899230617

4451130039 Sao 09/08/2003 Nữ Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0376955414

4451010205 Mai Đỗ Nguyên Hạnh 11/05/2003 Nữ Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 03755470577

4451020097 Đoàn Diểm Phúc 11/06/2003 Nữ Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0969458364
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TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4459020050 Dương Trí Trường 12/06/2002 Nam Giáo dục Thể chất Ủy viên / Trưởng nhóm 0338926006

4456030066 Puih Plĩu 02/03/2003 Nam Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0328292309

4452010079 Nguyễn Loan Thanh Thanh 02/05/2003 Nữ Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0368654377

4456020031 Trần Việt Dương 05/04/2003 Nam Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 0369815418

4456010134 Ôn Gia Hân 04/01/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0896234799

4457010208 Đặng Tố Uyên 14/12/2003 Nữ Trưởng ban 0858153649

4457010358 Đặng Sao Mai 14/10/2003 Nữ Trưởng nhóm 0935085112

4451130005 Ngô Thế Công 02/12/2003 Nam Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0946134014

4451010149 Đỗ Bảo Trâm 27/08/2002 Nữ Trưởng nhóm 0962431700

4451010174 Trương Võ Hoàn Hảo 16/01/2003 Nữ Phó trưởng ban 0702332045

4451020065 Đỗ Quốc Cường 21/08/2003 Nam Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0399826348

4459020044 Nguyễn Văn Toàn 21/05/2003 Nam Giáo dục Thể chất Ủy viên 0387058734

4456030037 Hoàng Mộng Giang 08/11/2003 Nữ Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0968115275

4452010054 Đặng Thị Thuý Ngân 10/01/2003 Nữ Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0339154474

4456020059 Nguyễn Hữu Nhân 01/12/2003 Nam Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 378404645

4456010163 Nguyễn Trương Yến My 08/11/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0978112003

4453010056 Nguyễn Thị Vy 17/03/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0356963605

4457010163 Trần Bùi Phương Thảo 15/03/2003 Nữ Trưởng ban 0352545809

4457010233 Nguyễn Thị Như Ý 22/11/2003 Nữ Trưởng nhóm 0354384274

4451010137 Tạ Thanh Tiến 11/08/2003 Nam Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0354073532

4451020108 Văn Ngọc Trí 05/09/2003 Nam Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0973148600

4456010135 Kpă H' Khuyên 06/08/2001 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0947476018

4457010375 Võ Đinh Kim Ngân 20/01/2003 Nữ Trưởng ban 0337396179

4457010481 Trương Thanh Vy 09/05/2003 Nữ Trưởng nhóm 0965284198

4451010165 Huỳnh Minh Viên 25/06/2003 Nữ Sư phạm Toán học Ủy viên / Trưởng nhóm 0798195376

4451020070 Hồ Võ Vũ Hân 01/04/2003 Nữ Sư phạm Vật Lý Phó Trưởng ban / Trưởng nhóm 0979409269

4456010059 Phan Ý Nhi 28/01/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng ban 0377562872

4456010167 Trịnh Xuân Nguyên 17/02/2003 Nam Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0326051599

4457010028 Nguyễn Võ Thuỳ Dung 30/04/2003 Nữ Trưởng nhóm 0985430499

4457010340 Nguyễn Diễm Lệ 16/11/2003 Nữ Phó trưởng ban 0346068754

4451010093 Trần Thị Phương Oanh 30/04/2003 Nữ Sư phạm Toán học Ủy viên / Trưởng nhóm 0847499464

4451020098 Lê Võ Anh Quân 01/08/2003 Nam Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0932521434

4457010157 Đỗ Thị Thanh Thao 18/08/2003 Nữ Trưởng ban / Trưởng nhóm 0374024775

4457010325 Nguyễn Quang Huy 01/01/2003 Nam Phó trưởng ban 0839074468

4457010408 Nguyễn Trúc Phương 11/06/2003 Nữ Ủy viên 0346019698
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TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4457010091 Trần Hoài Mơ 26/04/2003 Nữ Trưởng ban / Trưởng nhóm 0362750145

4457010145 Bùi Nguyễn Như Quỳnh 18/01/2003 Nữ Ủy viên 0984750349

4457010160 Nguyễn Lê Thu Thảo 09/04/2003 Nữ Phó trưởng ban 0984463732

4456010064 Võ Thị Như Ý 11/08/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0967650977

4457010195 Lê Thị Mai Trâm 21/05/2003 Nữ Ủy viên 0949763379

4457010455 Hồ Bảo Trân 31/10/2003 Nữ Phó trưởng ban 0984993150

4457010461 Nguyễn Thị Kim Trúc 28/09/2003 Nữ Trưởng nhóm 0862154437

4451010124 Phan Thị Phương Thuỳ 16/11/2003 Nữ Trưởng nhóm 0967791143

4451010214 Lưu Hồ Khánh Nhi 20/11/2003 Nữ Trưởng ban 0913673619

4456010152 Trần Thị Kim Hiếu 25/08/2003 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0774107702

4457010102 Bùi Thị Ngọc 22/05/2003 Nữ Phó trưởng ban 0395076043

4457010365 Huỳnh Thị Trà My 25/12/2003 Nữ Ủy viên 0948523517

4457010460 Nguyễn Hồng Trí 18/03/2003 Nam Trưởng nhóm 0961720765

4451010186 Trương Thị Thuý Phượng 20/04/2003 Nữ Trưởng ban 0385585460

4451010217 Đinh Văn Thi 28/04/2003 Nam Trưởng nhóm 0987677480

4458010063 Võ Đình Khải 22/12/2003 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên Phó Trưởng ban / Trưởng nhóm 0914821449

4458020006 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/09/2002 Nữ Trưởng ban 0978791471

4458020022 Lương Ngọc Duyên 08/08/2003 Nữ Ủy viên 0379138801

4458020025 Nguyễn Lê Phương Hà 07/11/2003 Nữ Trưởng nhóm 0387239589

4458010062 Nguyễn Thị Thu Diễm 23/09/2003 Nữ Trưởng nhóm 0943578125

4458010064 Nguyễn Thị Cẩm Lê 04/02/2003 Nữ Phó Trưởng ban 0972179840

4458020044 Nguyễn Ngọc Tình 30/10/2003 Nữ Ủy viên 0377619665

4458020059 Đinh Thị Nghinh 18/08/2003 Nữ Trưởng ban 0374883461

4458010007 Nguyễn Vũ Diệu Linh 19/10/2003 Nữ Phó Trưởng ban 0346164844

4458010078 Phạm Thị Thuỳ Linh 25/07/2003 Nữ Ủy viên 0847805662

4458010095 Phan Thị Thuý Hằng 23/03/2003 Nữ Trưởng nhóm 0336627762

4458020066 Huỳnh Thị Thuỳ Trâm 24/04/2003 Nữ Trưởng ban 0346023621

4458020076 Ksor H' Trinh 16/11/2003 Nữ Trưởng nhóm 0336727360

4459010630 Nguyễn Cẩm Ly 17/07/2003 Nữ Trưởng ban 0353143909

4459010665 Đặng Võ Hồng Phúc 14/11/2003 Nữ Ủy viên 0866410548

4459010711 Nguyễn Thị Đan Trâm 10/06/2003 Nữ Phó trưởng ban 0869049797

4459010041 Hồ Tấn Đành 27/05/2003 Nam Ủy viên 0384424522

4459010121 Đặng Thị Cẩm Kha 01/10/2003 Nữ Trưởng ban 0365973913

4459010130 Phan Thị Kim Loan 18/02/2003 Nữ Phó trưởng ban 0989944057

4459010065 Hồ Thị Bích Hảo 16/09/2003 Nữ Ủy viên 0344508606

4459010075 Tô Ngọc Hân 29/04/2003 Nam Trưởng ban 0389155166

4459010102 Đặng Thu Huệ 25/02/2003 Nữ Phó trưởng ban 0384320558

4459010150 Nguyễn Thị Hoài Linh 24/03/2003 Nữ Trưởng ban 0965202504

4459010299 Lương Thị Quỳnh 20/01/2003 Nữ Ủy viên 0337021109

4459010426 Nguyễn Thuý Y 23/09/2003 Nữ Phó trưởng ban 0339772475

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

Sư phạm Lịch sử Địa lý

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Sư phạm Lịch sử Địa lý

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Lịch sử Địa lý

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

THCS LÊ HỒNG PHONG

THCS QUANG TRUNG

TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

TIỂU HỌC LÊ LỢI

TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

TIỂU HỌC NGÔ MÂY

THPT PHAN BỘI CHÂU

THPT NGUYỄN TRÃI

THPT TRẦN QUỐC TUẤN

THCS LƯƠNG THẾ VINH



TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4459010698 Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ 04/10/2003 Nữ Trưởng ban 0388359674

4459010706 Hoàng Thị Hương Trang 13/09/2003 Nữ Phó trưởng ban 0388927854

4459010713 Nguyễn Thị Hồng Trúc 22/07/2003 Nữ Ủy viên 0376002054

4459010081 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 12/02/2003 Nữ Ủy viên 0359224386

4459010313 Đinh Trương Nguyệt Tâm 30/01/2001 Nữ Trưởng ban 0962421502

4459010489 Tô Quốc Trường 15/12/2003 Nam Phó trưởng ban 0836798739

4459010404 Phạm Tố Uyên 23/11/2003 Nữ Ủy viên 0858971629

4459010419 Bùi Thị Tường Vy 06/10/2003 Nữ Phó trưởng ban 0354245474

4459010518 Lê Thị Vi Hạnh 21/02/2002 Nữ Trưởng ban 0327896614

4459010578 Đặng Vũ Hoàng Anh 09/01/2003 Nữ Trưởng ban 0337318618

4459010582 Trương Thị Hải Châu 03/02/2003 Nữ Phó trưởng ban 076 6553762

4459010671 Đoàn Hồng Quyên 03/08/2003 Nữ Ủy viên 0393749038

4459010254 Trần Nữ Quỳnh Như 19/08/2003 Nữ Ủy viên 0914993317

4459010576 Nguyễn Hoàng An 16/06/2003 Nữ Trưởng ban 0976109673

4459010591 Linh Hồng Đạt 03/06/2003 Nam Phó trưởng ban 0979590962

4459030041 Nông Thị Hồng Chuyên 25/11/2003 Nữ Phó trưởng ban 0966550503

4459030176 Nguyễn Thanh Thảo 24/10/2003 Nữ Trưởng ban 0356868148

4459030196 Nguyễn Thị Ngọc Thư 25/06/2003 Nữ Ủy viên 0397495477

4459030033 Nguyễn Thị Diệu Ái 16/07/2003 Nữ Trưởng ban 0345716880

4459030205 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 09/11/2003 Nữ Ủy viên 0327077191

4459030244 Phạm Thị Trà Mi 07/01/2003 Nữ Phó trưởng ban 0369865499

4459030046 Lê Thị Mỹ Duyên 05/09/2003 Nữ Phó trưởng ban 0961552843

4459030206 Đỗ Thanh Trà 23/08/2003 Nữ Trưởng ban 0377340323

4459030222 Bùi Thị Thuý Vân 06/09/2003 Nữ Ủy viên 0387838158

4459030102 Y Lan 14/04/2003 Nữ Ủy viên 0339513995

4459030134 Puih H' Ngọc 14/11/2003 Nữ Phó trưởng ban 0794668187

4459030219 Y Uyên 28/11/2003 Nữ Trưởng ban 0355931420

4459030047 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/04/2003 Nữ Trưởng ban 0979409610

4459030160 Vũ Diệp Quỳnh 09/02/2003 Nữ Ủy viên 0334237848

4459030211 Nguyễn Thảo Trinh 02/08/2003 Nữ Phó trưởng ban 0397270493

4459030049 Trần Thị Mỹ Duyên 06/09/2003 Nữ Trưởng ban 0389878885

4459030209 Trần Võ Bảo Trân 14/02/2003 Nữ Phó trưởng ban 0364836649

4459030240 Đinh Thị Kiều 01/08/2003 Nữ Ủy viên 0357830519
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